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BÊNG DƯỢC VIỆT 
` đùa khác loàn diện - keàx [liện c“ậe lắng 

_ T\_ 3 
CÔNG TY _ PHÀN DƯỢC PHĂM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, 
huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 
Điện thoại: (0272) 3553490 Fax: (0272) 3553491 
Website: www.dongduocviet.vn 

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ 
TIÊU DAO ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

Mẫu nhãn chai chứa 30, 50, 60 viên nang cứng 
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8 THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa: 

ø CÔNG DỤNG: 

Tinh thần mệt mỗi, ngực sưởn đau tướng, đau đâu, 

hoa mắt, kém ăn, kinh nguyệt không đều do can khí 
bắt thông và tỳ Khí suy. HSD: ĐC: Đường số 5, KCN Hoà Bình, xã Nhị Thành, 

8 LIỂU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: smc TT 0723503 (000 2" 
Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên. Uống 
sau bữa ăn. 
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165 mm 
GMP-WHO Để xa tắm tay dÌa trẻ em. 

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần — Đạc kỹ hướng dẫngửdụng trước khi dùng. 
nào của thuốc. Trẻ em dưới 30 tháng Nếu cần TH An (nợ tệ CLUÊN 
tuổi. Trẻ em có tiền sử động kinh hoộc Các thủg thác xem từhướng dẫn 
= do sốt cao. 

TRỤNG KHI DŨNG CHO: 
nữ có thai và cho con bú. ` 

® BẢO QUẢN: 
Nơi khô ráo, thoảng mát, nhiệt độ. 

® HẠN DÙNG: 
24 tháng kŠ từ ngày sản xuất. BŨNG DƯỢC VIỆT 
Số Lô: sản xuất: 

h ((ỦXGC TY CŨ PHẨM DƯỢK PHẨM VIỆT 
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THÀNH PHẨN: Mỗi viên chứa: k Để» tắm tay da trẻ em. 

KT He Tàn Hưng TheoethrRerenuee của em thêm thông th hỏi ý kiến của 
Sài hồ... Š100ng đực lá tua tre: rininnunaua Các thôg tín khác xem tờ hướng dẫn sử 

c0 cao. 

® THẬN TRỌNG KHI DÙNG CHƠ: 
Phụ nữ có thai và cho con bú. 
8® BẢO 

Ñ Nơi khô ráo, thoáng rốt, nhiệt độ 

® HẠN DÙNG: 
-= 24 thắng kế từ ngày sản xuất. ` BŨNG DƯỢC VIỆT 
Tình thần một mỗi, ngực sườn đau trưởng, đau đầu, - Số Lê: Bản xutc 
hoa mắt, kém ðn, kình nguyệt không đều do can khi NSX: (0% TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨN VIỆT 
bắt thông và tỳ khí suy. HSD: ĐC: Đường số 5, KCN Hoà Bình, xã Nhị Thành, 

É LIỂU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: sœ l2 8n 1112 
Ngày uống 2-3 tần, mỗi lần 2 viên. Uống 
sau bữa ăn. 
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Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hoà Bình, xã Nhị Thành, huyện 

E,⁄ Ấ Thủ Thừa, Tỉnh Long An. 

Điện Thoại: 0272.3553 490 - Fax: 0272.3553 491 
ĐŨNG Ụ .. IIỆT Web: www.dongduocviet.vn 

MẪU VỈ NHÔM XIN ĐĂNG KÝ 
TIÊU DAO ĐÔNG DƯỢC VIỆT, KT (58 x 90 mm) 
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` Nhà sản xuất: 

° CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHẢM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
` Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình,xã Nhị Thành, 

huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 
` BŨNð DƯỢC VIỆT Điện thoại: (0272) 3553490 Fax: (0272) 3553491 

đức khúc luàn diện - koản thiện coậe tổng Website: www.dongduocviet.vn 

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KỸ 
TIÊU DAO ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

Mẫu hộp chứa 2 vì x vỉ 10 viên nang cứng (1 15x83x25 mm) 
|x— ——————— = 115 mm mÌ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, 

b Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. 
BŨNG ĐT: (0272) 3553 490 
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Nhà sản xuất: 

CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
` Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình,xã Nhị Thành, 

huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 
BŨNG DƯỢC VIỆT Điện thoại: (0272) 3553490 Fax: (0272) 3553491 

đấy khúe toàn diện - koản thiện e"ậe tăng Website: www.dongduocvietvn 

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
TIÊU DAO ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

Mẫu hộp chứa 3 vĩ x vĩ 10 viên nang cứng (1 15x83x30 mm) 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, 

“ Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. 
BŨNG DƯỢC VIỆT | er: (272) 3553 «5o —————— 
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Nhà săn xuất: 
CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHÁM việt (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
Địa chỉ: Đường sô 5, KCN Hòa Bình 
xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

ĐŨNG DƯỢC VIỆT Điện thoại: (0272) 3553490 Fax: (0272) 3553491 
đà. khỏe toàn diện - haảm thiện cuộc rổng Website: www.dongduocviet.vn 

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

TIÊU DAO ĐÔNG DƯỢC VIỆT 
Mẫu hộp chai chứa 60 viên nang cứng (KT 55x55x85 mm) 
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Nhà sản xuất: _ 
CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHĂM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, 
xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

ĐÔNG DƯỢC VIỆT Điện thoại: (0272) 3553490 Fax: (0272) 3553491 
đức khắc tsàn diện - hoàn lhiệu suậc dĩng Website: www.dongduocvietvn 

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
TIÊU DAO ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

Mẫu hộp chai chứa 50 viên nang cứng (KT 55x55x85 mm) 

|®“—————— 85mm ———————— | 

lỆT
 (
Đ
Ô
N
G
 

DƯỢ
C 

VIỆ
T) 

+ Èl D2538 
E BHẾP: 
E Eliifki 8 1... 

đi TM 

k:) 

gã 
ấu 

| 
° § š ¬1#ế 

š gš " 

Cô
ng

 
dụ
ng
: 

› 

ĐỒ
NG
 
DU
ẶE
 

VI
ỆT
 = =ã 

E 
— 

= 
= 
E= 
Em 
= P 
¬ 

¬ 
m 
C 

O 
+> 
©) 

F^
 

TI
EU
 
DA
O 

G
M
P
-
W
H
O
 



https://trungtamthuoc.com/ 

Nhà sản xuất: - 
CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHĂM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) 
Địa chỉ: Đường sô 5, KCN Hòa Bình, 
xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

ĐÔNG DƯỢC VIỆT Điện thoại: (0272) 3553490 Fax: (0272) 3553491 
đc khác toàn diện „ ke¿n thiện cuộc lổng Website: www.dongduocvietvn 

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
- TIÊU DAO ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

Mẫu hộp chai chứa 30 viên nang cứng (KT 55x55x85 mm) 
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PHẢI KHI SỬ DỤNG THUÔC 

* Thành phần, hàm lượng của thuốc: 

s, 
SS 

Cao đặc toàn phần 500 mg 
(tương đương 2.100 mg được liệu, bao gồm: 

Sài hồ (Radix Bupleuri) 300 mg 
Đương quy (®adix Ángelicae sinensis) 300 mg 

Bạch thược (adix Paeomiae lactjiorae) 300 mg 

Bạch truật  (RÖizoma Atractylodis macrocephalae) 300 mg 

Phục linh  (Poria) 300 mg 

Cam thảo (adix Giyjcyrrhizae) 240 mg 

Bạc hà (Herba Menthae) 60 mg 

Gừng (Rhizoma Zingiberis) 300 mg) 

Tá dược vừa đủ 1 viên 

(Colloidal silicon dioxide, Lactose, Magnesi stearat, Talc, Nang số 0) 

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, nắp màu xanh lá bạc — thân màu xanh lá bạc| trên vỏ thân 

có in chữ “ĐÔNG DƯỢC VIỆT” màu đen, bên trong chứa thuốc bột màu nâu, có mùi vị đặc trưng 

của được liệu. 

Quy cách đóng gói: 

6 Hộp 2 vỉ x vỉ I0 viên. 

eo Hộp 3 vỉ x vỉ I0 viên. 

eo Hộp l chai 30 viên. 

c Hộp I chai 50 viên. 

c Hộp l chai 60 viên. 

Thuốc được dùng cho bệnh gì: 

o_ Tỉnh thần mệt mỏi, ngực sườn đau trướng, đau đầu, hoa mắt, kém ăn, kinh nguyệt không đều do 

can khí bắt thông và tỳ khí suy. 

Cách dùng — Liều dùng: 

©_ Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên. Uống sau bữa ăn. 
Khi nào không nên dùng thuốc này: 

o_ Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

o_ Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do SỐt cao. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

o_ Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn. 

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này: 

o_ Chưa có báo cáo về tương tác thuốc. 

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc: 

o_ Nếu bạn quên uống thuốc 1 lần trong ngày, thì hãy uống ngay khi nhớ ra, bỏ qua liều đã quên 

nếu nó gần sát thời gian của liều dùng thuốc tiếp theo. Đừng gấp đôi liều để bù liều bạn đã 

quên. 
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- Cần bảo quản thuốc này như thế nào: 

o_ Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

+ Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: 
o_ Chưa tìm thấy thông tin về quá liều thuốc. 

»_ Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: 
o_ Tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời. 

+ Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: 

o_ Phụ nữ có thai và cho con bú. 

Khi nào cần tham vấn bác sỹ, được sỹ : 

o_ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ. 

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) ch 

Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnhlLong An 
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Ngày xem xét sửa đỗi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 

x
.
.
 



? dụng thuốc cho cán bộ y tế 

TIÊU DAO ĐÔNG DƯỢC VIỆT 

“Cao đặc toàn phần 500 mg 
(tương đương 2.100 mg dược liệu, bao gồm: 

Sài hồ (Radix Bupleurj) 300 mg 
Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 300 mg 

Bạch thược (#adix Paeomiae lactijfiorae) 300 mg 

Bạch truật  (ÑÖizoma Atractylodis macrocephalae) 300 mg 

Phục linh  (Poria) 300 mg 

Cam thảo  (Rađix Giyeyrrhizae) 240 mg 

Bạc hà (Herba Menthae) 60 mg 

Gừng (Rhizoma Zingiberis) 300 mg) 

Tá dược vừa đủ 1 viên 

(Colloidal silicon dioxide, Lactose, Magnesi stearat, Talc, Nang số 0) 

Dạng bào chế: Viên nang cứng ^ .°
 

*. 
xã
 

%
 Quy cách đóng gói: 

o Hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên. 

o Hộp 3 vỉ x vỉ I0 viên. 

o Hộp 1 chai 30 viên. 

o Hộp 1 chai 50 viên. 

o Hộp 1 chai 60 viên. 

s Công dụng: 

o Tỉnh thẦn mệt mỏi, ngực sườn đau trướng, đau đầu, hoa mắt, kém ăn, kinh nguyệt không đều do 

can khí bất thông và tỳ khí suy. 

% Cách dùng — Liều dùng: 

o Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên. Uống sau bữa ăn. 

+ Chống chỉ định: 

o_ Người mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 

eo Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. j 

+» Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: 

o Phụ nữ có thai và cho con bú. 

+ Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: 

o_ Chưa có báo cáo về tương tác thuốc. 

s* Tác dụng không mong muốn: 

o_ Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn. 

s* Quá liều và cách xử lý: 

o_ Tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo: Không có. 

Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuốc. 

o_ Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

o_ Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuấ 
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` 

s» Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CÔ PHẢN DƯỢC PHẢM VIỆT 

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) ờ 

Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Lonš An 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
P.TRƯỜNG PHÒNG 


